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5. Khung chương trình đào tạo 

5.1. Khung chương trình đào tạo giai đoạn 1 (học tại Đại học Tôn Đức Thắng) 

5.1.1. Kiến thức tiếng Anh 

STT Tên học phần Trình độ 
Điểm thi xếp lớp 

(CEPT) 

Số tiết học 

Không gian mở 
Kỹ năng  

làm bài 

1 Natural English 1 A1 < 20 72 15 

2 Natural English 2 A2 20 - 39 72 15 

3 Global Citizen 3 B1 40 - 59 108 15 

4 Global Citizen 4 B1+ 60 - 69 108 15 

5 Global Citizen 5 B2 ≥ 70 144 15 

Lưu ý:  Nếu sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 hoặc tương đương còn thời hạn, 

thì sẽ được miễn học các các học phần tiếng Anh. 

http://www.saxion.edu/


5.1.2. Kiến thức giáo dục đại cương 

STT Tên môn học  Số tín chỉ 

1 University learning methods Phương pháp học đại học 1 

2 Team-working skills Kỹ năng làm việc nhóm 1 

3 Fundamentals of Informatics 1 Cơ sở tin học 1 2 

4 Fundamentals of Informatics 2 Cơ sở tin học 2 2 

5 Swimming Bơi lội 0 

6 Physical Education 1 Giáo dục thể chất 1 0 

7 Writing and Presenting skills Kỹ năng viết và trình bày 1 

8 Negotiation and Bargaining Đàm phán và thương lượng 1 

9 Introduction of Laws Pháp Luật đại cương 2 

10 Introduction to Sociology Nhập môn xã hội học 3 

11 Communication skills in university 
Kỹ năng giao tiếp trong môi 

trường đại học 
1 

12 Basic Mathematics for Economists Toán kinh tế 3 

13 Methods of Economic Analysis Phương pháp phân tích kinh tế 3 

14 Statistics  in Business & Economics 
Thống kê trong kinh doanh và 

kinh tế 
4 

Tổng số tín chỉ 24 

5.1.3. Kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành 

STT Tên môn học Số tín chỉ 

1 Microeconomics Kinh tế vi mô 3 

2 Macroeconomics Kinh tế vĩ mô 3 

3 Introduction to financial accounting Nguyên lý kế toán 3 

4 Money and Capital Markets Tiền tệ và thị trường tài chính 4 

5 Business Finance Tài chính doanh nghiệp 3 

6 Financial Accounting Kế toán tài chính 3 

7 Principles of Management Quản trị học 3 

8 Business Law 1 Luật kinh doanh 1 3 

9 Business Law 2 Luật kinh doanh 2 2 

10 Principles of Marketing Nguyên lý Marketing 3 

11 Taxation Thuế 3 

12 Commercial Banking 1 Ngân hàng thương mại 1 3 

13 Commercial Banking 2 Ngân hàng thương mại 2 3 

14 Financial Planning and Policy Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 3 



15 Research method in Finance 
Phương pháp nghiên cứu trong tài 

chính 
3 

16 Financial Analysis Phân tích báo cáo tài chính 3 

17 
International Supply Chain 

Management 
Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 3 

18 Management Accounting  Kế toán quản trị  3 

19 Human Resource Management Quản trị nguồn nhân lực 3 

20 Career Planning 1 Chuyên đề hướng nghiệp 1 1 

21 Career Planning 2 Chuyên đề hướng nghiệp 2 1 

Tổng số tín chỉ 59 

5.2. Chương trình đào tạo giai đoạn 2 (học tại Đại học Saxion) 

STT Tên môn học  Tín chỉ 

1 Business English 4.1 3 

2 Financial Management 4.1 4 

3 Financial Accounting 4.1 4 

4 Financial Accounting 4.2 4 

5 Ethics 3.1 3 

6 Corporate Governance 3.1 3 

7 Management Accounting 4.2 4 

8 Sociology and Cultural Anthropology 4.3 3 

9 Auditing 4.1 4 

10 Auditing 4.2 4 

11 Accounting Information Systems 4.3 3 

12 Accounting Information Systems 4.4 3 

13 Research Skills 4.1/4.2 3 

14 Business Communication 4.4 3 

15 Research and Advisory Report 15 

Tổng tín chỉ (Total European Credits) 63 
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Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (Phòng A0001) Trường đại học Tôn Đức Thắng. 

Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 

      Điện thoại: 028 37 755053, Hotline: 0935 035 270; 

Email: increti@tdt.edu.vn, Website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn. 
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